
(kèm theo Thông báo số              /TB-UBND ngày         tháng 02 năm 2021 Thông báo lịch trực
Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021)

TT/ngày
 tháng Họ và tên Chức vụ/đơn vị Số điện thoại Ghi chú

I Ngày 10 tháng 02 năm 2021 (29 tháng chạp)
1 Triệu Đình Dũng Phó Chủ tịch UBND 0399 567 888 Trực Lãnh đạo
2 Nông Trung Trực Trưởng phòng TNMT 0984 284 171 Tổ truởng
3 Triệu Thị Lan P Trưởng phòng  KT-HT 0388 651 665 Tổ phó
4 Nông Thị Bắc Phó Chánh VP HĐND&UBND 0837106669 Tổ viên
5 Dương Văn Thuận Chuyên viên VP HĐND&UBND 0948632369 Tổ viên
6 Hoàng Văn Anh Nhân viên lái xe 0986535116 Tổ viên
7 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 0855984828 Tổ viên
8 Đàm Văn Liệt Phó Trường phòng TC-KH 0988 689 325 Tổ viên
9 Nông Văn Phương Chuyên viên phòng KT-HT 0989 273 111 Tổ viên
10 Lâm Thu Huyền Chuyên viên phòng KT-HT 0829 688 994 Tổ viên
11 Hoàng Vĩnh Phúc Chuyên viên phòng TNMT 0919 764 565 Tổ viên
12 Hoàng Thị Nhạn Chuyên viên phòng NN&PTNT 0349372756 Tổ viên
13 Bế Thanh Lịch Kế toán phòng NN&PTNT 0975 453 218 Tổ viên
14 Riêu Văn Toàn Trưởng phòng Dân tộc 0913 272 063 Tổ viên
15 Đặng Thị Lưu Chuyên viên phòng Dân tộc 0987 639 879 Tổ viên
16 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ viên
17 Nông Thị Hằng Trưởng phòng Nội vụ 0912 377 235 Tổ viên
18 Phương Thị Điệp Chuyên viên phòng Nội vụ 0948 302 850 Tổ viên
19 Nguyễn Quốc Hưng Trưởng phòng GD&ĐT 0962 905 199 Tổ viên
20 Nông Bế Duy Kế toán phòng GD&ĐT 0911 569 559 Tổ viên
21 Triệu Thị Tâm Chuyên viên phòng GD&ĐT 0934 993 888 Tổ viên
22 Triệu Trung Hưng Chuyên viên phòng Y tế 0855 994 455 Tổ viên
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23 Nông Thị Lý Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH 0974 627 399 Tổ viên
24 Lục Văn Hưng Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH 0982 888 575 Tổ viên
25 Nông Thị Hiên Chánh Thanh Tra 0206 3503 899 Tổ viên
26 Hoàng Nguyên Sáng Chủ tịch Hội luật gia 0889 294 679 Tổ viên
27 Nông Ngọc Dự Giám đốc Ban quản lý DAĐT&XD 0982823668 Tổ viên
28 Bế Thị Chiện Ban quản lý DAĐT&XD 0917148298 Tổ viên
29 Vũ Tiến Định Ban quản lý DAĐT&XD 0989329965 Tổ viên
30 Hà Văn Quân Giám Đốc Trung tâm Văn hóa - TT 0972 560 262 Tổ viên
31 Nông Thị Lân Phó Trưởng phòng Tư pháp 0366 763 260 Tổ viên
32 Hà Lục Đông Chuyên viên phòng Tư pháp 0974 645 389 Tổ viên

II Ngày 11 tháng 02 năm 2021 (30 tháng chạp)
1 Phạm Xuân Tùng Chủ tịch UBND 0972 012 299 Trực Lãnh đạo
2 Dương Thị Bách Phó Chủ tịch HĐND 0915 876 578
3 Nông Văn Thuận Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0975427999 Tổ truởng
4 Nông Ngọc Dự Giám đốc Ban quản lý DAĐT&XD 0982823668 Tổ phó
5 Hoàng Xuân Thùy Phó Chánh VP HĐND&UBND 0983 648 228 Tổ viên
6 Nông Thị Bắc Phó Chánh VP HĐND&UBND 0837 106 669 Tổ viên
7 Phạm Thị Hiệu Văn phòng HĐND&UBND 0382025785 Tổ viên
8 Vương Thị Thọ Văn phòng HĐND&UBND 0356094475 Tổ viên
9 Dương Văn Thuận Văn phòng HĐND&UBND 0948632369 Tổ viên
10 Vương Đức Huỳnh Nhân viên lái xe 0918550861 Tổ viên
11 Hoàng Chiến Thắng Nhân viên lái xe 0966770889 Tổ viên
12 Hoàng Thị Trầm Nhân viên tạp vụ 0974609011 Tổ viên
13 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 0855984828 Tổ viên
14 Triệu Văn Thiện Ban quản lý DAĐT&XD 0916874366 Tổ viên
15 Trần Đức Thuận Ban quản lý DAĐT&XD 0949329510 Tổ viên
16 Bế Thị Duyên Ban quản lý DAĐT&XD 0384412666 Tổ viên
17 Trần Thị Viễn Trưởng phòng Tài chính - KH 0913 398 826 Tổ viên
18 Vi Thành Công Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH 0386510333 Tổ viên
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19 Trương Quốc Ái Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH 0983146628 Tổ viên
20 Bế Xuân Bối Trưởng phòng Tư pháp 0986 094 624 Tổ viên
21 Phan Thị Tương Chuyên viên phòng Tư pháp 0818 755 966 Tổ viên
22 Hoàng Nguyên Sáng Chủ tịch Hội luật gia 0889 294 679 Tổ viên
23 Nông Thị Hiên Chánh Thanh Tra 0206 3503 899 Tổ viên
24 Hoàng Thị Nga Thanh tra viên 0912 604 260 Tổ viên
25 Nông Thị Hiếu Chuyên viên phòng Thanh tra 0983 922 563 Tổ viên
26 Triệu Minh Tuấn Chuyên viên phòng Thanh tra 0985 282 257 Tổ viên
27 Hoàng Trung Thông Chuyên viên phòng Thanh tra 0943 591 539 Tổ viên
28 Lý Văn Chiến Trưởng phòng KT&HT 0835 188 688 Tổ viên
29 Phan Văn Mèn Chuyên viên phòng KT&HT 0822 626 166 Tổ viên
30 Hoàng Minh Dũng Chuyên viên phòng KT&HT 0828 980 881 Tổ viên
31 Nông Trung Trực Trưởng phòng TNMT 0984 284 171 Tổ viên
32 Nông Thị Dung Phó Trưởng phòng TNMT 0358 134 136 Tổ viên
33 Đàm Lệ Thủy Chuyên viên phòng TNMT 0988 854 105 Tổ viên
34 Lưu Trọng Hính Trưởng phòng NN&PTNT 0987 873 388 Tổ viên
35 Đàm Văn Phú Chuyên viên phòng NN&PTNT 0389 334 336 Tổ viên
36 Nguyễn Thị Khoa Phó Trưởng phòng Dân tộc 0986 968 055 Tổ viên
37 Đặng Thị Lưu Chuyên viên phòng Dân tộc 0978 639 879 Tổ viên
38 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ viên
39 Nông Thị Hằng Trưởng phòng Nội vụ 0912 377 235 Tổ viên
40 Hoàng Thị Thơm Chuyên viên phòng Nội vụ 0948 302 850 Tổ viên
41 Nông Đức Tôn Chuyên viên phòng Nội vụ 0985 439 984 Tổ viên
42 Triệu Thị Diễn Phó Trưởng phòng GD&ĐT 0947 057 116 Tổ viên
43 Trần Thị Xuân Chuyên viên phòng GD&ĐT 0917 823 625 Tổ viên
44 Hoàng Thị Thiều Chuyên viên phòng GD&ĐT 0919 106 188 Tổ viên
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45 Hà Văn Quân Giám Đốc Trung tâm Văn hóa - TT 0972 560 262 Tổ viên
46 Nông Thị Hiên Trưởng phòng Y tế 0974 608 950 Tổ viên

III Ngày 12 tháng 02 năm 2021 (mùng 1 Tết)
1 Dương Thị Bách Phó Chủ tịch HĐND 0915 876 578 Trực Lãnh đạo
2 Lưu Trọng Hính Trưởng phòng NN&PTNT 0987 873 388 Tổ trưởng
3 Triệu Thị Diễn Phó Trưởng phòng GD&ĐT 0947 057 116 Tổ phó
4 Mã Kim Cương Chuyên viên phòng GD&ĐT 0967 012 111 Tổ viên
5 Nông Thị Đoàn Chuyên viên phòng GD&ĐT 0984 589 159 Tổ viên
6 Bế Thanh Lịch Kế toán phòng NN&PTNT 0975 453  218 Tổ viên
7 Nông Thị Bắc Phó Chánh VP HĐND&UBND 983648228 Tổ viên
8 Dương Văn Thuận Chuyên viên VP HĐND&UBND 948632369 Tổ viên
9 Hoàng Chiến Thắng Nhân viên lái xe 966770889 Tổ viên
10 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 855984828 Tổ viên
11 Nông Văn Trưởng Phó Trưởng phòng 0947 583 116 Tổ viên
12 Trần Quốc Hoạt P. Giám đốc BQLDAĐT&XD 982697768 Tổ viên
13 Ngô Duy Thanh Ban quản lý DAĐT&XD 833442986 Tổ viên
14 Hứa Văn Lập Ban quản lý DAĐT&XD 384420888 Tổ viên
15 Vi Thành Công Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH 386510333 Tổ viên
16 Chu Thị Hồng Kế toán phòng LĐ, TB&XH 97570882 Tổ viên
17 Nông Thị Hiên Trưởng phòng Y tế 0974 608 950 Tổ viên
18 Triệu Trung Hưng Chuyên viên phòng Y tế 0855 994 455 Tổ viên
19 Nông Trung Trực Trưởng phòng TNMT 0984 284 171 Tổ viên
20 Nông Thị Dung Phó Trưởng phòng TNMT 0358 134 136 Tổ viên
21 Đàm Lệ Thủy Chuyên viên phòng TNMT 0988 854 105 Tổ viên
22 Nguyễn Thị Khoa Phó Trưởng phòng Dân tộc 0986 968 055 Tổ viên
23 Chu Văn Thắng Chuyên viên phòng Dân tộc 0352 327 689 Tổ viên
24 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ viên
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25 Nông Thị Thu Hà Chuyên vien phòng Nội vụ 0963 084 988 Tổ viên
26 Nông Công Dũng Chuyên vien phòng Nội vụ 0336 090 808 Tổ viên
27 Lý Văn Chiến Trưởng phòng KT&HT 0835 188 688 Tổ viên
28 Nông Ngọc Long Chuyên viên phòng KT&HT 0973 101 577 Tổ viên
29 Nông Khánh Thùy Chuyên viên phòng KT&HT 0983 982 918 Tổ viên
30 Hoàng Thị Nga Thanh tra viên 0912 604 260 Tổ viên
31 Hoàng Nguyên Sáng Chủ tịch Hội luật gia 0889 294 679 Tổ viên
32 Bế Văn Khiếu Phó GĐ Trung tâm Văn hóa - TT 0825 665 669 Tổ viên
33 Nông Thị Lân Phó Trưởng phòng Tư pháp 0986 094 624 Tổ viên
34 Đàm Thị Đào Chuyên viên phòng Tư pháp 0394 495 866 Tổ viên

IV Ngày 13 tháng 02 năm 2021 (mùng 2 Tết)
1 Dương Thị Bách Phó Chủ tịch HĐND 0915 876 578 Trực Lãnh đạo
2 Bế Xuân Bối Trưởng phòng Tư pháp 0986 094 624 Tổ Trưởng
3 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ phó
4 Hoàng Xuân Thùy Phó Chánh VP HĐND&UBND 837106669 Tổ viên
5 Hoàng Chiến Thắng Nhân viên lái xe 966770889 Tổ viên
6 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 855984828 Tổ viên
7 Hà Lục Đông Chuyên viên phòng Tư pháp 0974 645 389 Tổ viên
8 Hoàng Văn Trần phó Chủ tịch Hội Luật gia 0973 285 027 Tổ viên
9 Nông Thị Hiếu Chuyên viên phòng Thanh tra 0983 922563 Tổ viên
10 Hoàng Văn Vỹ phó Trưởng phòng KT&HT 0382 444 999 Tổ viên
11 Hoàng Đức Thuần Chuyên viên phòng KT&HT 0949 922 354 Tổ viên
12 Nông Văn Phương Chuyên viên phòng KT&HT 0989 273 111 Tổ viên
13 Nông Đức Tôn Chuyên viên phòng Nội vụ 0985 439 984 Tổ viên
14 Hoàng Thị Thơm Chuyên viên phòng Nội vụ 0948 302 850 Tổ viên
15 Nguyễn Thị Khoa Phó Trưởng phòng Dân tộc 0986 968 055 Tổ viên
16 Chu Văn Thắng Chuyên viên phòng Dân tộc 0352 327 689 Tổ viên
17 Đinh Thị Lạng phó Trưởng phòng TN&MT 0978 410 016 Tổ viên
18 Đàm Cao Cường Chuyên viên phòng TN&MT 0982 189 346 Tổ viên
19 Đàm Văn Thực Chuyên viên phòng TN&MT 0949 266 014 Tổ viên
20 Triệu Trung Hưng Chuyên viên phòng Y tế 0855 994455 Tổ viên
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21 Đàm Văn Phú Chuyên viên phòng NN&PTNT 0389 334 336 Tổ viên
22 Trương Thị Tâm Chuyên viên phòng NN&PTNT 0944 156 166 Tổ viên
23 Vương Thị Thảo Chuyên viên phòng NN&PTNT 0974 479 335 Tổ viên
24 Trương Văn Hường phó Trưởng phòng GD&ĐT 0919 289 269 Tổ viên
25 Đàm Văn Giáp Chuyên viên phòng GD&ĐT 0912 814 812 Tổ viên
26 Bế Văn Khiếu Phó GĐ Trung tâm Văn hóa - TT 0825 665 669 Tổ viên
27 Nông Thị Yến  Trưởng phòng LĐ, TB&XH 0978269716 Tổ viên
28 Nông Thị Nga Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH 0974627399 Tổ viên

V Ngày 14 tháng 02 năm 2021 (mùng 3 Tết)
1 Triệu Đình Dũng Phó Chủ tịch UBND 0399 567 888 Trực Lãnh đạo
2 Riêu Văn Toàn Trưởng phòng Dân tộc 0913 272 063 Tổ trưởng
3 Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng KT&HT 0973 787 718 Tổ phó
4 Lâm Thu Huyền Chuyên viên phòng KT&HT 0829 688 994 Tổ viên
5 Hoàng Minh Dũng Chuyên viên phòng KT&HT 0983 982 918 Tổ viên
6 Nông Thị Hậu Chuyên viên phòng Dân tộc 0366 763 189 Tổ viên
7 Nông Văn Thuận Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0975427999 Tổ viên
8 Dương Văn Thuận Chuyên viên VP HĐND&UBND 0948632369 Tổ viên
9 Hoàng Văn Anh Nhân viên lái xe 0986535116 Tổ viên
10 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 0855984828 Tổ viên
11 Nông Văn Đâu P. Giám đốc BQLDAĐT&XD 0918311824 Tổ viên
12 Hoàng Thị Huyền Ban quản lý DAĐT&XD 0911025954 Tổ viên
13 Hoàng Thị Anh Ban quản lý DAĐT&XD 0986535045 Tổ viên
14 Nông Thị Lý Phó Trưởng phòng LĐ, TB&XH 0856143938 Tổ viên
15 Nguyễn Thị Bền Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH 097462739 Tổ viên
16 Nguyễn Văn Bình Chuyên viên phòng LĐ, TB&XH 0832 050 482 Tổ viên
17 Phương Thị Điệp Chuyên viên phòng Nội vụ 0948 302 850 Tổ viên
18 Hoàng Văn Hanh Chuyên viên phòng Nội vụ 0842 400 119 Tổ viên
19 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ viên
20 Tô Thị Thi Phó Trưởng phòng GD&ĐT 0979 314 518 Tổ viên
21 Hoàng Văn Vệ Chuyên viên phòng GD&ĐT 0912 864 881 Tổ viên
22 Nông Thị Hậu Chuyên viên phòng GD&ĐT 0978 596 788 Tổ viên
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23 Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng NN&PTNT 0988 689 054 Tổ viên
24 Nông Văn Vượng Chuyên viên phòng Nội vụ 0973 497 460 Tổ viên
25 Nông Thị Hiên Trưởng phòng Y tế 0974 608 950 Tổ viên
26 Đinh Thị Lạng Phó Trưởng phòng TN&MT 0978 410 016 Tổ viên
27 Đàm Cao Cường Chuyên viên phòng TNMT 0982 189 346 Tổ viên
28 Đàm Văn Thực Chuyên viên phòng TNMT 0949 266 014 Tổ viên
29 Nông Thị Hiên Chánh Thanh Tra 0206 3505 899 Tổ viên
30 Hoàng Văn Trần phó Chủ tịch Hội Luật gia 0973 285 027 Tổ viên
31 Nông Thế Hậu Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT 0986 336 300 Tổ viên
32 Nông Thị Lân Phó Trưởng phòng Tư pháp 0394 495 866 Tổ viên
33 Phan Thị Tương Chuyên viên phòng Tư pháp 0818 755 966 Tổ viên

VI Ngày 15 tháng 02 năm 2021 (mùng 4 Tết)
1 Hoàng Văn Hiếu Phó Chủ tịch HĐND 0944 613 612 Trực Lãnh đạo
2 Đường Thị Huệ phó Trưởng phòng TN&MT 0843 801 852 Tổ Trưởng
3 Nông Thị Vân Phó Trưởng phòng Nội vụ 0352 052 423 Tổ phó
4 Hoàng Thị Thơm Chuyên viên phòng Nội vụ 0985 439 984 Tổ Viên
5 Nông Văn Thuận Chánh Văn phòng HĐND&UBND 0975 427 999 Tổ Viên
6 Nguyễn Thị Chiên Chuyên viên VP HĐND&UBND 0843210116 Tổ Viên
7 Nguyễn Thị Thư Văn phòng HĐND&UBND 0979 553 791 Tổ Viên
8 Vương Đức Huỳnh Nhân viên lái xe 0918550861 Tổ Viên
9 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 0855984828 Tổ Viên
10 Bế Thị Duyên Ban quản lý DAĐT&XD 0384412666 Tổ Viên
11 Vương Văn Phúc Ban quản lý DAĐT&XD 0977929995 Tổ Viên
12 Sầm Đức Chính Ban quản lý DAĐT&XD 0984632263 Tổ Viên
13 Nông Thị Yến Trưởng phòng LĐ, TB&XH 0978269716 Tổ Viên
14 Đàm Thu Thủy Chuyên viên LĐ, TB&XH 0911190690 Tổ Viên
15 Trịnh Văn Thắng Chuyên viên phòng TC-KH 0395 548 475 Tổ Viên
16 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ Viên
17 Tô Thị Thi Phó Trưởng phòng GD&ĐT 0979 314 518 Tổ Viên
18 Nông Thị Hương Chuyên viên phòng GD&ĐT 0918 563 991 Tổ Viên
19 Hoàng Anh Tuấn Chuyên viên phòng GD&ĐT 0987 945 966 Tổ Viên
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20 Hoàng Thị Nhạn Chuyên viên phòng NN&PTNT 0349 372 756 Tổ Viên
21 Hoàng Thị Quyên Chuyên viên phòng NN&PTNT 0918 762 710 Tổ Viên
22 Đặng Thị Hạnh Cán sự phòng Y tế 0388 272 423 Tổ Viên
23 Đường Thị Huệ phó Trưởng phòng TN&MT 0843 801 852 Tổ Viên
24 Hoàng Vĩnh Phúc Chuyên viên phòng TN&MT 0919 764 565 Tổ Viên
25 Đàm Lệ Thủy Chuyên viên phòng TN&MT 0988 854 105 Tổ Viên
26 Triệu Minh Tuấn Chuyên viên phòng Thanh tra 0985 282 257 Tổ Viên
27 Hoàng Văn Trần phó Chủ tịch Hội Luật gia 0973 285 027 Tổ Viên
28 Bế Xuân Bối Trưởng phòng Tư pháp 0366 763 260 Tổ Viên
29 Đàm Thị Đào Chuyên viên phòng Tư pháp 0394 495 866 Tổ Viên
30 Hoàng Văn Vĩ phó Trưởng phòng KT&HT 0382 444 999 Tổ Viên
31 Phan Văn Mèn Chuyên viên phòng KT&HT 0822 626 166 Tổ Viên
32 Nông Ngọc Long Chuyên viên phòng KT&HT 0973 101 577 Tổ Viên
33 Lương Thị Mai Chuyên viên phòng KT&HT 0949 922 354 Tổ Viên
34 Nông Thế Hậu Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - TT 0986 336 300 Tổ Viên
35 Hứa Văn Thánh Phó Trưởng phòng Dân tộc 0833 415 694 Tổ Viên
36 Chu Văn Thắng Chuyên viên phòng Dân tộc 0352 327 689 Tổ Viên

VII Ngày 16 tháng 02 năm 2021 (Mùng 5 Tết)
1 Nguyễn Thị Phương Phó Chủ tịch UBND 0914 595 251 Trực Lãnh đạo
2 Trương Văn Hường phó Trưởng phòng GD&ĐT 0919 289 269 Tổ trưởng
3 Lê Thao Giang Phó Trưởng phòng NN&PTNT 0334 619 666 Tổ phó
4 Nguyễn Lương Mây Kế toán phòng GD&ĐT 0814 578 123 Tổ Viên
5 Nông Thị Bài Kế toán phòng GD&ĐT 0945 796 818 Tổ Viên
6 Hoàng Văn Việt Chuyên viên phòng NN&PTNT 0978 031 650 Tổ Viên
7 Đặng Thị Hạnh Cán sự phòng Y tế 0388 272 423 Tổ Viên
8 Đường Thị Huệ phó Trưởng phòng TN&MT 0843 801 852 Tổ Viên
9 Đàm Lệ Thủy Chuyên viên phòng TN&MT 0988 854 105 Tổ Viên
10 Nông Thị Dung Chuyên viên phòng TN&MT 0358 134 136 Tổ Viên
11 Hoàng Trung Thông Chuyên viên phòng Thanh tra 0943 591 539 Tổ Viên
12 Hoàng Văn Trần Phó Chủ tịch Hội luật gia 0973 285 027 Tổ Viên
13 Nông Thị Lân Phó Trưởng phòng Tư pháp 0818 755 966 Tổ Viên
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14 Hà Lục Đông Chuyên viên phòng Tư pháp 0974 645 389 Tổ Viên
15 Hoàng Thị Nga Phó Trưởng phòng KT&HT 0973 787 718 Tổ Viên
16 Nông Khánh Thùy Chuyên viên phòng KT&HT 0828 980 881 Tổ Viên
17 Hoàng Đức Thuần Chuyên viên phòng KT&HT 0333 086 449 Tổ Viên
18 Phương Thị Điệp Chuyên viên phòng Nội vụ 0948 302 850 Tổ Viên
19 Lãnh Thị Yến Chuyên viên phòng Nội vụ 0815 946 226 Tổ Viên
20 Hoàng Văn Thuận Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 0945 686 298 Tổ Viên
21 Hứa Văn Thánh Phó Trưởng phòng Dân tộc 0833 415 694 Tổ Viên
22 Nông Thị Hậu Chuyên viên phòng Dân tộc 0366 763 189 Tổ Viên

23 Hoàng Xuân Thùy Phó Chánh VP HĐND&UBND 983648228
Tổ Viên (xây dựng
 báo cáo Tết gửi
UBND tỉnh)

24 Nguyễn Thị Chiên Chuyên viên VP HĐND&UBND 843210116 Tổ Viên
25 Nguyễn Thị Linh Chuyên viên VP HĐND&UBND 973814333 Tổ Viên
26 Nguyễn Thị Thư Văn phòng  HĐND&UBND 979553791 Tổ Viên
27 Phạm Thị Hiệu Văn phòng  HĐND&UBND 382025785 Tổ Viên
28 Hoàng Thị Trầm Nhân viên tạp vụ 974609011 Tổ Viên
29 Nông Ngọc Quỳnh Nhân viên lái xe 385054145 Tổ Viên
30 Hà Quốc Lập Nhân viên bảo vệ 855984828 Tổ Viên
31 Vũ Tiến Định Ban quản lý DAĐT&XD 989329965 Tổ Viên
32 Nông Minh Thuyết Ban quản lý DAĐT&XD 975190759 Tổ Viên
33 Nguyễn Thị Hân Ban quản lý DAĐT&XD 977978100 Tổ Viên
34 Vi Thành Công Phó trưởng phòng  LĐ, TB&XH 386510333 Tổ Viên
35 Trần Thị Viễn Trưởng phòng TC-KH 0913 398 826 Tổ Viên
36 Hà Văn Quân Giám Đốc Trung tâm Văn hóa - TT 0972 560 262 Tổ Viên

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2021-02-06T10:32:01+0700


		2021-02-06T10:32:01+0700


		2021-02-06T10:32:01+0700




